
Fax:

Lê Thọ Chức vụ/Position : Chuyên viên

Người nhận bản mềm báo cáo điểm sau thi: Email: letho@ptit.edu.vn

Người nhận Chứng chỉ điểm bản cứng: Điện thoại/Tel:  0914703890

Địa chỉ nhận Chứng chỉ điểm bản cứng:
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1 Nam BẠCH CÔNG BẰNG 7/4/2006 017206007859 B24DVCN014 bachcongbang47206@gmail.com 0333667449 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

2 Nam BÙI KHẮC TIẾN 5/18/2006 037206002112 B24DVQT038 tienbuikhac90@gmail.com 0357412167 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

3 Nam BÙI NGUYỄN TRỌNG 2/15/2006 034206016100 B24DVCN099 trongbuinguyen8@gmail.com 0355300165 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

4 Nữ BÙI THỊ QUẾ ANH 2/15/2005 038305000206 B24DVQT001 anhb70151@gmail.com 0923180928 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

5 Nữ BÙI THU PHƯƠNG 5/27/2006 001306020434 B24DVQT030 pbui2705206@gmail.com 0947594318 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

6 Nam BÙI TRUNG CHÍNH 6/11/2006 034206011498 B24DVCN016 aicgaming1106@gmail.com 0339266728 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

7 Nam BÙI VIỆT HOÀNG 9/22/2006 030206006732 B24DVCN035 Buiviethoang22092000@gmail.com 0865899175 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

8 Nữ CAO HOÀNG PHƯƠNG THẢO 8/11/2006 040306011910 B24DVCN092 caohoangphuongthao06@gmail.com 0962712684 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

9 Nam CAO XUÂN THÁI 6/27/2006 033206003931 B24DVCN091 caoxuanthai2006@gmail.com 0335089130 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

10 Nữ CHU NGỌC LINH 5/10/2006 001306008626 B24DVCN059 musatokenjiro@gmail.com 0914504502 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

11 Nam ĐẶNG ĐÌNH DŨNG 11/15/2006 001206006538 B24DVCN026 yyuiii665rf@gmail.com 0332692318 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

12 Nam ĐẶNG MINH HIẾU 10/14/2006 001206003356 B24DVCN032 hangphancute47@gmail.com.vn 0948465885 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

13 Nam ĐẶNG PHÚC HƯNG 2/6/2006 030206006150 B24DVCN049 dangphuchung0602@gmail.com 0338769984 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

14 Nam ĐÀO NGÔ VIỆT HOÀNG 8/24/2006 001206077490 B24DVCN037 hoangus2006@gmail.com 0346308987 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

15 Nam ĐÀO NGỌC HUY 1/17/2006 025206006348 B24DVCN041 daohuy1701@gmail.com 0348707484 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

16 Nam ĐINH NGỌC QUANG 7/31/2006 008206001320 B24DVCN080 qua3107@gmail.com 0333024798 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

17 Nữ ĐINH THỊ PHƯỢNG ANH 2/23/2003 036303005347 B24DVQT004 phuonganhdt230203@gmail.com 0869773971 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

18 Nam ĐINH TÙNG BÁCH 6/21/2005 064205002636 B24DVCN010 tbachiso2k5@gmail.com 0344103051 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

19 Nam ĐỖ DANH KIỂM 6/8/2006 001206084318 B24DVCN058 mrhuhi123321@gmail.com 0365523912 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

20 Nam ĐỖ NGỌC BÌNH 6/7/2006 001206084267 B24DVCN012 Binhdo185@gmail.com 0376176728 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

 
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI TOEIC PLACEMENT TEST ONLINE

TOEIC PLACEMENT TEST ONLINE REGISTRATION LIST
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(Be sure to complete all  items in the form)

Tên Đơn vị/Organization:

Loại bài thi/Type of Test: TOEIC Listening & Reading TOEIC Placement

VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN - ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - POSTS AND TELECOMMUNICATIONS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Địa chỉ /Address : Km10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại/Tel: 04-35746799

Người đăng ký/Contact person : 

Danh sách chi tiết/List of entrants :
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21 Nam ĐỖ THANH QUANG 2/1/2006 001206078858 B24DVCN081 thanhquangn0102@gmail.com 0343008621 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

22 Nam ĐỖ VIỆT HÙNG 9/22/2006 008206007051 B24DVCN048 ho705309@gmail.com 0898460254 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

23 Nữ DOÃN THỊ DIỄM QUỲNH 3/11/2006 038306011657 B24DVQT032 doanquyh113@gmail.com 0563571754 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

24 Nữ ĐÔNG PHƯƠNG LINH 9/18/2006 019306001138 B24DVQT022 dongphuonglinh189@gmail.com 0974097300 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

25 Nam DƯ NGỌC CHUNG 9/23/2006 001206078024 B24DVCN015 Chungduae2k6@gmail.com 0977830416 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

26 Nam DƯƠNG ĐỨC ANH 11/11/2006 027206005737 B24DVCN002 dd8241686@gmail.com 0366181106 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

27 Nam DƯƠNG GIA PHÚ 7/23/2006 001206018598 B24DVQT029 gphusett237@gmail.com 0853755588 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

28 Nam DƯƠNG QUANG THẮNG 3/12/2006 027206012070 B24DVCN094 td286313@gmail.com 0327377090 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

29 Nam DƯƠNG VĂN NAM 6/21/2004 001204017255 B24DVCN076 enam21624@gmail.com 0332402176 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

30 Nam HẢI ĐỨC ANH 4/7/2006 025206009460 B24DVCN003 anhhai34742@gmail.com 0393138593 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

31 Nam HOÀNG ANH KHOA 10/19/2006 036206006187 B24DVCN052
khoa19102006hoangyangho@gmail.co

m
0815014001 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

32 Nam HOÀNG DUY HƯNG 1/4/2006 036206003412 B24DVQT015 hoanghung412006@gmail.com 0394365182 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

33 Nam HOÀNG MẠNH HÙNG 5/30/2006 033206000555 B24DVCN044 pess78082@gmail.com 0369109332 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

34 Nam HOÀNG MINH HÙNG 11/15/2006 034206010459 B24DVCN043 mrhung2o6@gmail.com 0386225979 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

35 Nam HOÀNG QUỐC KHÁNH 6/1/2006 036206025865 B24DVCN053 khanhhoanh0106@gmail.com 0869318984 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 609 A3

36 Nữ HOÀNG THỊ YẾN NHI 3/7/2006 001306062253 B24DVQT027 yennhihoangthi73206@gmail.com 0368388405 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

37 Nam HOÀNG TIẾN ĐẠT 8/3/2006 022206011630 B24DVCN112 datdzh@gmail.com 0961467816 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

38 Nam HOÀNG TRUNG HIẾU 7/1/2006 019206004530 B24DVQT013 hh2908524@gmail.com 0862106026 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

39 Nam KHƯƠNG THỊNH THI 3/17/2006 036206001461 B24DVCN086 khuongthinhthi1703@gmail.com 0333184318 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

40 Nam KIỀU NGỌC ĐỨC 1/29/2006 001206038708 B24DVCN113 kieungocduc0@gmail.com 0373810106 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

41 Nam KIỀU VĂN TÂM 2/19/2005 001205055490 B24DVCN103 vantoanck1902@gmail.com 0368007768 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

42 Nam LA TUẤN LINH 2/21/2006 002206003000 B24DVCN060 lalinhymhg@gmail.com 0393002386 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

43 Nam LÃ VĂN HIỆP 6/1/2006 034206014718 B24DVCN033 vanhiep162006@gmail.com 0335802635 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

44 Nam LÊ ANH VŨ 6/29/2005 001205008481 B24DVCN109 leavu290625@gmail.com 0343678205 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

45 Nam LÊ ĐÌNH LONG 9/1/2006 040206023129 B24DVCN063 dinhlong192006@gmail.com 0333588459 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

46 Nam LÊ ĐÔNG TUẤN 1/25/2006 038206003141 B24DVCN100 tuancute250106@gmail.com 0819335388 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

47 Nam LÊ MẠNH TUẤN 4/21/2006 024206011788 B24DVQT040 lemanhtuan2006@gmail.com 0988202845 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

48 Nam LÊ NGUYỄN NGỌC HƯNG 11/11/2006 042206006275 B24DVQT016 hl0540689@gmail.com 0985531106 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

49 Nam LÊ VĂN LONG 10/20/2006 027206005187 B24DVQT023 low201106@gmail.com 0963788327 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

50 Nam LÊ VĂN TUẤN DŨNG 7/1/2006 038206021763 B24DVCN024 levantuandung2@gmail.com 0941562866 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3
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51 Nam LÊ VIỆT HOÀNG 7/27/2006 025206013198 B24DVCN036 leh673142@gmail.com 0373724565 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

52 Nam LÒ MẠNH QUYẾT 2/7/2006 014206004422 B24DVCN083 quyetmanh0702@gmail.com 0976130893 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

53 Nam LƯU ĐỨC THÀNH 12/18/2005 033205008919 B24DVCN089 luuducthanh120@gmail.com 0867226563 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

54 Nam MÃ HUY TOÀN 2/18/2006 038206029479 B24DVCN095 johnnysan2k6@gmail.com 0941919358 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

55 Nữ MAI HỒNG ÁNH 7/5/2006 036306005644 B24DVQT043 anhmai572006@gmail.com 0395340706 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

56 Nữ NGHIÊM THỊ QUỲNH HƯƠNG 11/25/2006 001306026191 B24DVCN050 nghquynhuongh@gmail.com 0913043159 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

57 Nam NGÔ ĐĂNG DŨNG 3/16/2006 040206025345 B24DVCN025 ngodangdung16032006@gmail.com 0367275456 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

58 Nữ NGÔ NHẬT NHI 5/13/2005 001305010674 B24DVQT028 nhatnhi690@gmail.com 0971543400 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

59 Nữ NGÔ THU LINH 6/14/2006 001306036358 B24DVQT020 140602006ngolinh.com@gmail.com 0972328591 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

60 Nam NGUYỄN ANH DƯƠNG 8/6/2006 001206076592 B24DVCN027 duong682006@gmail.com 0359733990 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

61 Nam NGUYỄN CÔNG THÀNH ĐẠT 9/28/2006 034206014969 B24DVQT044 nguyencongnhiem4@gmail.com 0333234832 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

62 Nam NGUYỄN ĐÀO NHẬT MINH 9/21/2006 036206005644 B24DVQT025 socchuotdeptrai@gmail.com 0964441880 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

63 Nam NGUYỄN ĐÌNH GIANG 5/3/2006 001206007826 B24DVCN028 giangnguyen3506@gmail.com 0984341840 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

64 Nam NGUYỄN ĐÌNH HIẾU 10/13/2006 019206000238 B24DVCN030 hieung2022@gmail.com 0769255373 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

65 Nam NGUYỄN ĐÌNH HOAN 1/7/2006 036206026512 B24DVCN034 hoannguyendinh.2000@gmail.com 0347120087 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

66 Nam NGUYỄN ĐÌNH PHƯỚC 7/26/2006 040206002363 B24DVQT031 phuocga2006@gmail.com 0862417683 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

67 Nam NGUYỄN ĐOAN HÙNG 2/24/2006 035206000496 B24DVCN046 hung87929@gmail.com 0378116235 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

68 Nam NGUYỄN ĐỨC ANH 5/27/2006 038206000147 B24DVQT003 ducanh27052006dzz@gmail.com 0367084925 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

69 Nam NGUYỄN ĐỨC THẮNG 1/11/2006 025206004243 B24DVQT037 thangomg1101@gmail.com 0879657428 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

70 Nam NGUYỄN HOÀNG HẢI 8/23/2006 001206033667 B24DVCN051 nguyenhoanghai230806@gmail.com 0376309150 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

71 Nam NGUYỄN HOÀNG LONG 1/8/2005 001205006671 B24DVQT024 hoanglong080105@gmail.com 0366588795 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

72 Nam NGUYỄN HỒNG BẢO DUY 9/26/2006 040206024680 B24DVCN021 baoduyle1234@gmail.com 0985370035 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

73 Nam NGUYỄN HỮU BẢO 1/3/2006 001206037896 B24DVCN013 huubao312006@gmail.com 0338866075 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

74 Nam NGUYỄN HỮU DŨNG 6/3/2005 040205001995 B24DVQT010 huudung3605@gmail.com 0394248160 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

75 Nam NGUYỄN HỮU THANH 2/17/2006 001206008006 B24DVCN085 nhthanh17022006@gmail.com 0368174205 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

76 Nam NGUYỄN HUY CƯỜNG 5/21/2006 038206031950 B24DVQT008 hcuong2105th@gmail.com 0374268802 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

77 Nữ NGUYỄN HUYỀN TRANG 4/24/2006 030306000668 B24DVQT039 phamdungmn76@gmail.com 0345829628 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

78 Nữ NGUYỄN KHÁNH LINH 8/20/2006 030306007536 B24DVQT019 ngkhanhlinh20806@gmail.com 0973297476 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

79 Nam NGUYỄN KHÁNH QUÂN 8/22/2006 001206020088 B24DVCN084 khqaan1str@gmail.com 0962942986 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 2: 12:30-15:30 Phòng 611 A3

80 Nam NGUYỄN LÂM VŨ 11/13/2005 031205014373 B24DVCN110 lamvuta131120@gmail.com 0363560959 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3
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81 Nam NGUYỄN LÊ HOÀNG 2/15/2006 037206006319 B24DVQT014 lehoang2445@gmail.com 0945981335 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

82 Nữ NGUYỄN LỆ QUYÊN 1/13/2006 001306026818 B24DVCN082 leq87917@gmail.com 0329626782 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

83 Nam NGUYỄN MẠNH TÚ 8/6/2006 027206010669 B24DVCN105 tudepzai1239@gmail.com 0375753436 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

84 Nam NGUYỄN NAM ANH 7/6/2006 012060023314 B24DVCN004 phanquynhnga281084@gmail.com 0926672006 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

85 Nam NGUYỄN NAM KHÁNH 5/2/2006 030206000102 B24DVCN054 namkhanhhd256@gmail.com 0355357362 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

86 Nam NGUYỄN NGỌC MINH 3/17/2006 038206005089 B24DVCN069 nguyenminh1701ok@gmail.com 0582695896 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

87 Nữ NGUYỄN NGỌC LINH CHI 5/19/2006 001306064353 B24DVQT005 chieh195@gmail.com 0832216535 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

88 Nam NGUYỄN NHẬT MINH 9/28/2006 036206031827 B24DVCN070 mikey.ngx@gmail.com 0923876455 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

89 Nam NGUYỄN NÔNG MINH HIẾU 10/24/2006 017206002837 B24DVCN029 hieukbhb456@gmail.com 0981487905 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

90 Nam NGUYỄN PHI LÂN 7/15/2006 031206006927 B24DVCN067 nguyenphilan150706@gmail.com 0869654677 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

91 Nam NGUYỄN QUANG TÙNG 1/23/2006 001206075106 B24DVCN104 quangtung24106@gmail.com 0917717983 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

92 Nam NGUYỄN QUANG VINH 6/23/2006 033206002026 B24DVCN107 vinhff46@gmail.com 0867013334 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

93 Nam NGUYỄN QUỐC HÙNG 8/3/2006 001206074264 B24DVCN045 hunggvn070@gmail.com 0355418409 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

94 Nữ NGUYỄN QUỲNH ANH 5/18/2006 001306013169 B24DVQT002 quanh18052006@gmail.com 0973284064 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

95 Nam NGUYỄN THÀNH LUÂN 5/25/2006 008206000460 B24DVCN066 nguyennuan03@gmail.com 0816042333 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

96 Nữ NGUYỄN THỊ MƠ 4/28/2006 038306012815 B24DVCN074 nguyenthimo2806@gmail.com 0335811396 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

97 Nữ NGUYỄN THỊ THẢO 10/27/2006 001306018279 B24DVQT035 thaothinguyen06102006@gmail.com 0342453091 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

98 Nữ NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 2/20/2006 001306000891 B24DVQT041 nguyenthicamtuhn206@gmail.com 0328095062 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

99 Nữ NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 1/9/2006 034306003369 B24DVCN061 linhntn0901@gmail.com 0395438491 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

100 Nữ NGUYỄN THỊ THANH LAM 4/13/2006 024306008634 B24DVQT018
nguyenthanhlam13042006@gmail.co

m
0968221906 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

101 Nữ NGUYỄN THỊ THANH TRÀ 12/21/2006 001306031589 B24DVCN096 nguyenthithanhtra622@gmail.com 0354561206 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

102 Nữ NGUYỄN THỊ XUÂN THU 10/31/2006 001306031752 B24DVCN088 nguyenthixuanthu311006@gmail.com 0389036504 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

103 Nữ NGUYỄN THÚY HƯỜNG 9/21/2005 036305013161 B24DVQT017 huongnguyn21092005@gmail.com 0869305725 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

104 Nam NGUYỄN TIẾN ĐỈNH 1/25/2006 001206000586 B24DVQT045 gautrang6677@gmail.com 0971500684 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

105 Nam NGUYỄN TRẦN CÔNG DANH 3/1/2006 001206083141 B24DVCN019 danhtrandanh123zt@gmail.com 0835258886 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

106 Nam NGUYẾN TRÍ KIÊN 10/16/2006 030206014821 B24DVCN057 nguyentrikien83@gmail.com 0971721445 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

107 Nữ NGUYỄN TRỊNH NGỌC LINH 12/17/2006 040306023034 B24DVCN062 ngoclinh62636@gmail.com 0982091088 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

108 Nam NGUYỄN TRỌNG HUY 2/5/2006 027206001636 B24DVCN038 huybnvnn@gmail.com 0969990225 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

109 Nam NGUYỄN TUẤN DŨNG 12/23/2003 001203031330 B24DVQT011 nguyentuandung231203@gmail.com 0929076778 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

110 Nam NGUYỄN VĂN ĐÔNG 1/3/2006 027206002805 B24DVCN111 Dn606569@gmail.com 0969458226 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3
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111 Nam NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 11/2/2002 030202001000 B24DVCN078 phuong021102abab@gmail.com 0336934876 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

112 Nam NGUYỄN VĂN THẮNG 2/22/2006 024206006304 B24DVQT036 thanghv21222@gmail.com 0378356415 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

113 Nam NGUYỄN VĂN TUẤN 7/13/2006 010206007964 B24DVCN101 vantuanckpt2006@gmail.com 0382412497 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

114 Nam NGUYỄN VĂN BẢO CHÍNH 8/24/2006 001206021945 B24DVCN017 baochinh240806@gmail.com 0357754354 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 609 A3

115 Nam NGUYỄN VIẾT THIỆU 10/30/2002 001202005791 B24DVCN087 thieulp246@gmail.com 0964486188 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

116 Nam NGUYỄN XUÂN MINH 10/31/2006 001206020930 B24DVCN071 nguyenxuanminh8999@gmail.com 0326908180 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

117 Nam NGUYỄN XUÂN NAM 10/24/2006 038206028765 B24DVCN077 namkientien21@gmail.com 0378903839 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

118 Nam NHỮ THANH BÌNH 1/2/2006 037206006808 B24DVCN011 bnhu101205@gmail.com 0364924218 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

119 Nam NHỮ VĂN LONG 8/25/2006 038206003814 B24DVCN064 nhuvanlong25082006@gmail.com 0393283959 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

120 Nam PHẠM ĐỨC ANH 1/10/2006 022206011562 B24DVCN006 anhp4209@gmail.com 0977720110 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

121 Nam PHẠM ĐỨC NAM KHÁNH 11/9/2006 040206002281 B24DVCN055 knam6638@gmail.com 0915748146 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

122 Nữ PHẠM KHÁNH LINH 10/30/2006 030306014905 B24DVQT021 khanhlinh2793010@gmail.com 0392559886 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

123 Nam PHẠM MINH ĐỨC 8/23/2005 001205012371 B24DVCN114 minhducpham2308@gmail.com 0968955056 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

124 Nam PHẠM MINH HẢI ANH 10/13/2006 038206027050 B24DVCN005 lovechi2805@gmail.com 0826515365 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

125 Nam PHẠM QUANG TRƯỜNG 6/13/2006 036206002359 B24DVCN098 phamkthi1982@gmail.com 0562888688 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

126 Nữ PHẠM THANH THẢO 10/17/2006 033306001591 B24DVCN093 phamthanhthao17@icloud.com 0379023628 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

127 Nữ PHẠM THỊ LINH CHI 6/14/2006 038306009013 B24DVQT006 linhchi14062006bs@gmail.com 0345753389 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

128 Nam PHẠM TRỌNG MẠNH 1/17/2006 001206024098 B24DVCN075 mp5627473@gmail.com 0869375836 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

129 Nam PHẠM TRUNG HIẾU 10/19/2006 001206040747 B24DVCN031 phamtrungh68@gmail.com 0326096700 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

130 Nam PHÙNG ĐỨC BÁCH 1/5/2006 027206005968 B24DVCN009 bachbn123456789@gmail.com 0936150218 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

131 Nam PHÙNG ĐỨC DUY 6/30/2006 001206014418 B24DVCN022 duyphung300606@gmail.com 0396017496 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3
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132 Nam THÁI CÔNG THÀNH 1/2/2006 042206008031 B24DVCN090 thaicongthanh2006@gmail.com 0329357663 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

133 Nam TRẦN ANH LƯƠNG 7/21/2006 040206017853 B24DVCN068 tranluongtts@gmail.com 0332189694 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

134 Nam TRẦN ANH TUẤN 4/1/2004 040204001496 B24DVCN102 Vtattatnike@gmail.com 0974004913 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

135 Nam TRẦN CAO THIÊN 5/10/2006 038206006941 B24DVQT034 tranthien12345a@gmail.com 0911264265 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

136 Nam TRẦN ĐÌNH DUY 8/30/2006 040206001245 B24DVCN023 trandinhduykl2006@gmail.com 0349860751 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

137 Nữ TRẦN HƯƠNG QUỲNH 4/22/2006 030306003956 B24DVQT033 th.quynh@gmail.com 0329473021 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

138 Nam TRẦN KHÁNH HÒA 11/9/2006 036206029447 B24DVCN042 khanhhoa123uu@gmail.com 0354964408 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

139 Nam TRẦN NGỌC QUANG 1/11/2006 001206073814 B24DVCN079 tnqquang1101@gmail.com 0865311409 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

140 Nam TRẦN QUANG HUY 3/21/2006 034206003495 B24DVCN039 huy870129@gmail.com 0966614515 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

141 Nam TRẦN QUANG MINH 4/3/2006 001206035868 B24DVQT026 Minhtits2006@gmail.com 0934543406 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

142 Nam TRẦN QUỐC ANH 10/15/2006 001206006119 B24DVCN007 tranquocanh151020@icloud.com 0966835412 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

143 Nam TRẦN THANH CƯỜNG 9/4/2006 038206011451 B24DVCN018 cuong6alamson@gmail.com 0975781393 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

144 Nữ TRẦN THÙY DUNG 12/1/2006 034306002191 B24DVCN020 nhacoemhama@gmail.com 0977039208 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

145 Nam TRỊNH ANH MINH 5/13/2006 001206002474 B24DVCN072 1352k6tam@gmail.com 0396958090 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

146 Nam TRỊNH BẢO VIỆT 7/4/2006 001206090803 B24DVCN108 vietbodoi63@gmail.com 0967691384 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

147 Nữ TRỊNH PHI YẾN 7/9/2006 001306013674 B24DVQT042 trinhyen09072006@gmail.com 0963972006 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

148 Nữ TRỊNH THỊ LINH CHI 6/2/2006 001306023438 B24DVQT007 lnhchtrnh@gmail.com 0385688173 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

149 Nam VŨ BÁ VIỆT ANH 1/14/2006 030206002332 B24DVCN008 bavietanh37@gmail.com 0968445794 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

150 Nam VŨ BÌNH AN 9/26/2006 034206016023 B24DVCN001 anvu6620@gmail.com 0384647547 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

151 Nam VŨ DUY KHÁNH 3/3/2006 034206007066 B24DVCN056 vuduykhanh03032006@gmail.com 0354975482 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

152 Nam VŨ MINH TRÍ 4/4/2006 001206040638 B24DVCN097 minhtrivu55@gmail.com 0978703808 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

153 Nam VŨ NGUYỄN MINH LONG 10/16/2006 030206010745 B24DVCN065 tanjirokamado210@gmail.com 0918289518 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

154 Nam VŨ QUANG HUY 1/7/2006 022206000396 B24DVCN040 vuguy9301@gmail.com 0973691066 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

155 Nữ VŨ THỊ NGỌC DUNG 9/3/2006 031306016838 B24DVQT009 dungvu392006@gmail.com 0778228419 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3
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156 Nữ VŨ THỊ NGỌC GIANG 9/3/2006 031306009466 B24DVQT012 vdung6630@gmail.com 0906083619 D24VHQT01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

157 Nam VŨ VĂN HÙNG 9/4/2006 038206012944 B24DVCN047 vhung04092006@gmail.com 0355311758 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

158 Nữ VƯƠNG MAI UYÊN 5/14/2006 040306002078 B24DVCN106 Vmu14052006@gmail.com 0817149838 D24VHCN02-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

159 Nam VƯƠNG NHẬT MINH 2/2/2006 034206015990 B24DVCN073 nhatminhqntb@gmail.com 0963996282 D24VHCN01-B 9/10/2024 Ca 3: 15:45-18:15 Phòng 611 A3

Xác nhận của đại diện đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Confirmation with Signature, Fullname and Seal

TS. Trần Đình Nam

Danh sách có  159 người.

This list comprises 159  test takers.

Danh sách này phải tuyệt đối chính xác. Nếu tại ngày thi, giám thị phát hiện thông tin thí sinh trên danh sách không trùng với thông tin trên giấy tờ tùy thân của thí sinh, thí sinh sẽ không được dự thi và không được hoàn trả lệ phí thi.

The information included in this list must be completely accurate. If such information is found different from that in the test taker's ID on the test date, the test taker may neither be allowed to take the test nor receive a refund of her/his test fee.

Danh sách này phải được gửi cho IIG Việt Nam trước ngày thi muộn nhất 15 ngày làm việc.

This list must be summited to IIG Vietnam no less than 15 working days.

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH VIỆN


